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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KIM THÀNH Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

TỈNH HẢI DƯƠNG  

Bản án số: 51/2019/HS-ST 
 

Ngày 18/9/2019  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông B         n  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Xuân Tìm và ông      n          

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ   ị  ạn  -     ký  òa án n ân dân    ện 

Kim Thành, tỉn   ả  D ơn  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên tòa: Bà    n Thị Hoa - K ểm sát v ên 

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tạ    à văn   a t  n  n   á , t ị t  n     

  á ,    ện K m   àn , tỉn   ả  D ơn  xét xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự 

sơ t ẩm t ụ lý số: 58/2019/TLST-HS ngày 03 tháng 9 năm 2019, t eo Q   t 

địn  đ a vụ án  a xét xử số: 54/2019/QĐXXS -HS ngày 06 tháng 9 năm 2019, 

đố  vớ  bị  áo: Đỗ Văn Q - sinh năm 1972, Nơi c  trú: Thôn A - thị tr n P - K - 

Hải D ơng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

văn hoá: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đỗ Văn Q1 (đã ch t  và 

bà Nguy n Thị S - sinh năm 1        v       n   ị   - s n  năm 1 76, có 02 

con,  on lớn s n  năm 1  7,  on n ỏ s n  năm 2003  Tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Không. 

Bị  áo bị tạm   ữ tạ    ạ  tạm   am K m C   - C n  an tỉn   ả  D ơn  từ 

ngày 23/6/2019 đ n n à  2 / /201     ện bị  áo đan  bị tạm   am tạ    ạ  tạm 

giam Kim Chi - Công an tỉn   ả  D ơn  từ n à  2 / /201  đ n na   C  m t 

   h ng ngư i  àm ch ng: 

-  n    ạm  ăn   – s n  năm 1       n  m t 

    tạ :     n  Đ – N – N –  ả  D ơn . 

-  n       n  ăn   – s n  năm 1  0    n  m t 

    tạ : Độ  7 – N – K –  ả  D ơn . 

- C ị   ạm   ị   – s n  năm 1 7   C  m t 
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    tạ : A –   ị t  n   – K –  ả  D ơn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo  á  tà  l ệ     t on   ồ sơ vụ án và d  n b  n tạ  p  ên tòa, nộ  dung 

vụ án đ    t m t t n   sa : 

    a ngày 19/6/2019, Đỗ  ăn Q đ  xe ô tô khách đ n k   vự        ệm 

t  ộ  t àn  p ố  ả    òn  m a  ủa một n  ờ  đàn  n  k  n   õ tên và địa   ỉ 

3 000 000 đồn  t ền ma t   đá, mụ  đí   để bán  Sa  đ , Q đem số ma t   mua 

đ    về n à    a t àn  20 p  n n ỏ   o vào 20 t   n lon    à  21/ /201 , Q sử 

dụn    t 01 t   ma t  , 1  t   ma t    òn lạ  Q   t      t on  vỏ bao t  ố  lá 

  ăn  Lon  để t ên m t bàn  ốn  n ớ  K oản  0    ờ n à  23/ /201 , k   Q 

đan  ở n à tạ  t  n   - t ị t  n   - K -  ả  D ơn  t ì    một n  ờ  t an  n ên 

tự k a  là   ạm  ăn Q - s n  năm 1   , t   tạ : t  n L - C - K đ n n à Q  ỏ  

m a 500 000 đồn  t ền ma t   đá  Q l   01 t   ma t   đá t on  vỏ bao t  ố  lá 

  ăn  Lon  nêu trên  a đ a   o Q và   m số t ền 500 000 đồn  Q đ a t ì bị 

  òn   ản  sát đ ề  t a tộ  p ạm về ma t   - C n  an tỉn   ả  D ơn  p ố    p 

vớ  C n  an t ị t  n   b t q ả tan , t     ữ t on  ta  p ả   ủa Q đan    m 01 t   

n lon bên t on    ứa    t dạn  t n  t ể mà  t  n , Q k a  đ  là ma t   đá do Q 

vừa m a  ủa Q vớ    á 500 000 đồn   t     ữ t on  ta  p ả  Q đan    m số t ền 

500 000 đồn  là t ền Q vừa bán    t ma t ý   o Q. 

Cùng n à  23/ /201 , t  n  àn  k ám xét k ẩn   p   ỗ ở  ủa Đỗ  ăn Q, 

Cơ q an Cản  sát đ ề  t a - C n  an tỉn   ả  D ơn  t     ữ t ên m t  bàn  ốn  

n ớ  01 vỏ bao t  ố  lá bên t on     1  t   n lon đề    ứa    t t n  t ể mà  

t  n , Q k a  n ận đ  là ma t   đá do Q mua về mụ  đí   để sử dụn  và để bán 

Tại bản K t luận giám định số 439/ PC09 ngày 23/6/2019 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh H ng Yên k t luận: Mẫ     t dạn  t n  t ể mà  

t  n  t on  n êm p on      M1    k ố  l  n  0,05   am là ma t  , loạ  

Met amp etam ne  Mẫ     t dạn  t n  t ể mà  t  n  t on  n êm p on      M2 

   tổn  k ố  l  n  1, 1   am là ma t  , loạ  Met amp etam ne.  oàn lạ  đố  

t  n    ám địn   ồm 1,    gam Methamphetamine niêm phong t on  một 

phong bì. 

Quá trình đ ề  t a, Đỗ  ăn Q k a  n ận toàn bộ  àn  v  p ạm tộ   ủa mìn   

 ạ  bản  áo t ạn  số: 53/CT-VKS ngày 27/8/2019,   ện k ểm sát n ân 

dân    ện K m   àn , tỉn   ả  D ơn  t    tố bị  áo Đỗ  ăn Q về tộ  “Mua bán 

t á  p ép    t ma t  ” theo k oản 1 Đ ề  251  ủa Bộ l ật  ìn  sự  

  ạ  phiên tòa: 

Bị  áo Đỗ  ăn Q k a  n ận  àn  v  p ạm tộ   ủa mìn  và đề n  ị  òa án 

  ảm n ẹ  ìn  p ạt   
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Đạ  d ện   ện k ểm sát   ữ n   ên q   t địn  t    tố và đề n  ị:    ên 

bố bị  áo Đỗ  ăn Q p ạm tộ  Mua bán t á  p ép    t ma túy. Áp dụn : K oản 1 

Đ ề  251, đ ểm s k oản 1 Đ ề  51  ủa Bộ l ật  ìn  sự; xử p ạt bị  áo Đỗ  ăn 

Q từ 42 tháng đ n 45 tháng tù, thờ  hạn ch p hành hình phạt tù tính từ ngày bị 

tạm giữ 23/6/2019. Về vật chứn : Áp dụn  điểm b, c khoản 1 Điều 47  ủa Bộ 

l ật  ìn  sự  điểm a, b khoản 2 Điề  10   ủa Bộ l ật  ố tụn   ìn  sự.  ị   t   

  o t ê   ủ  1,499 gam ma túy Methamphetamine, đã niêm phong trong phong 

bì số: 439/KLGĐ  ủa   òn  Kỹ t  ật  ìn  sự - C n  an tỉn    n  Yên, đ    

 oàn lạ  sa    ám địn . Tị   thu sung Ngân sách Nhà n ớ  số tiền 500.000 

đồn .  ề án p í: Áp dụn  khoản 2 Đ ề  13   ủa Bộ l ật  ố tụn   ìn  sự  Luật 

Phí và Lệ phí;    ị q   t số: 32 /201 /UB  Q 1  n à  30/12/201   ủa Ủ  

ban    ờn  vụ Q ố   ộ  q   địn  về mứ  t  , m  n,   ảm, t   nộp, q ản lý và 

sử dụn  án p í và lệ p í  oà án  B ộ  bị  áo Đỗ  ăn Q p ả  nộp 200 000 đồn  

án p í  ìn  sự sơ t ẩm   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  ên  ơ sở nộ  d n  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tà  l ệ  t on   ồ sơ vụ án đã 

đ    t an  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n ận địn  n   sa : 

[1]  ề tín    p p áp  ủa  ồ sơ đ ề  t a, t    tố:  ĐXX xá  địn  các hành 

vi, quy t địn  tố tụn  của Điề  tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điề  tra, 

truy tố, xét xử là h p pháp. 

[2]  ề   ứn   ứ xá  địn     tộ : Lờ  k a   ủa bị  áo Đỗ  ăn Q tạ  p  ên 

tòa p     p vớ  lờ  khai  ủa bị  áo tạ   ơ q an đ ề  tra, lờ  k a   ủa n  ờ  làm 

  ứn , b ên bản b t n  ờ  p ạm tộ  q ả tan , vật   ứn  t     ữ đ    và p   

  p vớ   á  tà  l ệ  k á     tạ   ồ sơ   ộ  đồn  xét xử    đủ  ơ sở k t l ận: 

K oản  0    ờ n à  23/ /201 , tạ    ỗ ở  ủa Đỗ  ăn Q ở t  n   - t ị t  n   - K 

-  ả  D ơn , Q     àn  v  bán t á  p ép 0,05   am ma t   loạ  

Met amp etam ne   o đố  t  n  tự k a  là   ạm  ăn Q vớ    á 500 000 đồn  

và   t      t á  p ép 1, 1   am ma t   loạ  Met amp etam ne vớ  mụ  đí   để 

bán t ì bị   òn   ản  sát đ ề  t a tộ  p ạm về ma t   C n  an tỉn   ả  D ơn  

p ố    p vớ  C n  an t ị t  n   b t q ả tan , t     ữ vật   ứn .  

[3] Đán    á về     t àn  tộ  p ạm: Bị cáo    đủ năn  lự  t á   n  ệm 

 ìn  sự, n ận t ứ  đ     àn  v  mua bán trái phép ch t ma túy là t á  p áp l ật 

n  n  vẫn  ố ý t ự    ện  àn  v  p ạm tộ    àn  v  p ạm tộ   ủa bị cáo là nguy 

  ểm   o xã  ộ , đã xâm p ạm đ n   ín  sá   độ  Q q ản lý    t ma t ý  ủa 

  à n ớ , xâm p ạm đ n t ật tự, an toàn xã  ộ ,  òn là n   ên n ân làm lan 

t   ền tệ nạn ma t ý và p át s n  n  ề  tệ nạn xã  ộ  k á ,  ũn  n   ản    ởn  

x   đ n n  ề  m t  ủa đờ  sốn  xã  ộ .     vậ , đã    đủ  ăn  ứ k t l ận bị  áo  

Đỗ  ăn Q p ạm tộ  Mua bán t á  p ép    t ma t   theo q   địn  tạ  k oản 1 

Đ ề  251  ủa Bộ l ật  ìn  sự    ện k ểm sát n ân dân    ện K m   ành, tỉn  

 ả  D ơn  t    tố bị  áo về tộ  p ạm t ên là     ăn  ứ, đ n  n  ờ , đ n  tội, 
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đ n  p áp l ật   ì vậ , bị  áo p ả    ị  t á   n  ệm  ìn  sự do  àn  v   ố ý đã 

 â   a và p ả    ị  một  ìn  p ạt t eo q   địn   ủa Bộ l ật  ìn  sự. 

[4]   ề tìn  t  t tăn  n n  t á   n  ệm  ìn  sự, bị  áo k  n  p ả    ị  

tìn  t  t tăn  n n    ề tìn  t  t   ảm n ẹ t á   n  ệm  ìn  sự, q á t ìn  đ ề  t a 

và tạ  p  ên tòa, bị  áo t àn  k ẩn khai báo về  àn  v  p ạm tộ   ủa mìn  nên 

đ      ởn  tìn  t  t   ảm n ẹ q   địn  tạ  đ ểm s k oản 1 Đ ề  51  ủa Bộ l ật 

 ìn  sự.  

[5] Ngày 28/6/2019, cá   ơ q an t  n  àn  tố tụn   ìn  sự    ện K m 

Thàn  xá  địn  đâ  là vụ án t  n  đ ểm,  ê      đố  vớ  vụ án p ả  đ      ả  

q   t n an     n , kịp t ờ , n   êm m n  n ằm đáp ứn   ê        ín  t ị tạ  

địa p  ơn  và n ăn    n loạ  tộ  p ạm nà  p át t  ển  Xét tính ch t và mứ  độ 

nguy hiểm cho xã hộ  của hành vi phạm tộ , n ân t ân,  á  tìn  t  t tăn  n n  và 

  ảm n ẹ t á   n  ệm  ìn  sự  ủa bị  áo,   n phả  xử phạt nghiêm và áp dụn  

 ìn  p ạt t     t ờ   ạn, cách ly bị cáo khỏ  xã hộ  một thờ  gian mớ     tá  

dụn    áo dụ    ên  và p òn  n ừa    n   

[6]  ề  ìn  p ạt bổ s n : Bị  áo k  n       n  v ệ , t   n ập ổn địn , 

nên k  n  áp dụn   ìn  p ạt bổ s n  là p ạt t ền đố  vớ  bị  áo  

[7]  ề  ác biện pháp t  pháp: Cơ q an Cản  sát đ ề  t a t     ữ ch t tinh 

thể màu tr n  là ma túy, loạ  Methamphetamine và  ử  đ    ám địn   Sa  k   

  ám địn ,  ơ q an   ám địn   oàn lạ  mẫ  vật sa    ám địn . 

Methamphetamine là c  t ma t   bị   à n ớ    m l    àn , nên tị   t     o 

t ê   ủ   Số tiền 500.000 đồn  thu của bị cáo, do bán ma túy mà có nên tị   thu 

sung Ngân sách Nhà n ớ . 

[8] Đố  vớ  đố  t  n  k a  tên   ạm  ăn Q, s n  năm 1   , t   tạ : Thôn 

L, xã C,    ện K, tỉn   ả  D ơn   Sa  k   làm v ệ  tạ  p òn   ản  sát đ ề  t a 

tộ  p ạm về ma t  - C n  an tỉn   ả  D ơn ,   ạm  ăn Q đã bỏ t ốn    òn  

 ản  sát đ ề  t a tộ  p ạm về ma t   – C n  an tỉn   ả  D ơn  đã t  n  àn  xá  

m n  t eo địa   ỉ do Q k a  báo t ì k  n     n  ờ  nào tên   ạm  ăn Q    địa 

  ỉ n   t ên nên không có căn cứ để xử lý. 

[9]  ề n  ồn  ố  số ma t  , bị  áo Đỗ  ăn Q k a  m a  ủa một n  ờ  

đàn  n  k  n   õ   , tên, t ổ , địa   ỉ tạ  k   vự  C     ệm, thành phố Hả  

Phòng. Cơ quan Cản  sát đ ề  t a k  n      ăn  ứ để xá  m n  nên Tòa án 

không xét.  

[10]  ề án p í: Bị  áo bị k t l ận p ạm tộ , nên p ả    ị  án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm  

 ì  á  lẽ t ên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn  ứ vào k oản 1 Đ ề  251, đ ểm s k oản 1 Đ ề  51, điểm b, c khoản 1 

Điề  47  ủa Bộ l ật  ìn  sự; điểm a, b khoản 2 Điề  106, khoản 2 Đ ề  13   ủa 

Bộ l ật  ố tụn   ìn  sự     ị q   t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/201   ủa Ủ  ban    ờn  vụ Q ố   ộ  q   địn  về mứ  t  , m  n,   ảm, 

t   nộp, q ản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  oà án  

1.    ên bố bị  áo Đỗ  ăn Q p ạm tộ : “Mua bán t á  p ép    t ma t  ”. 

2. Xử p ạt bị  áo Đỗ  ăn Q 39 ( a m  i  h n) tháng tù, t ờ   ạn    p 

 àn   ìn  p ạt t  tín  từ n à  bị tạm   ữ 23/6/2019. 

3.  ề  ác biện pháp t  pháp:  

 ị   t     o t ê   ủ  1,499g gam Methamphetamine, đ     oàn lạ  sau 

  ám địn , đ    niêm phong trong phong bì, số: 439/KLGĐ-PC09  ủa Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an tỉn    n  Yên  

Tị   thu sung Ngân sách Nhà n ớ  số tiền 500.000 đồn . 

(Vật  hứng đ ợ   ảo quản tại Chi  ụ  Thi hành án dân sự huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải D  ng, có đặ  điểm theo nh  Biên bản về việ  giao nhận vật 

chứng, tài sản lập ngày 03/9/2019 giữa Công an huyện Kim Thành và Chi cụ  

Thi hành án dân sự huyện Kim Thành). 

4.  ề án p í: Bị  áo Đỗ  ăn Q p ả  nộp 200 000 đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm  

Bị  áo có Q kháng cáo bản án t on   ạn 15 n à , kể từ n à  tuyên án. 

 ơi nhận: 
- Bị  áo  

- Trạ  tạm giam Kim Chi - Công an tỉn  Hả  

D ơng; 

- Cơ quan Cản  sát điề  tra - C n  an    ện 

K m   àn , tỉn   ả  D ơn   

- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an 

   ện K m   àn , tỉn   ả  D ơn   

-   ện k ểm sát n ân dân    ện K m   àn , 

tỉn   ả  D ơn   

-   ện k ểm sát n ân dân tỉn   ả  D ơn   

- C    ụ       àn  án dân sự    ện Kim 

Thành, tỉn   ả  D ơn   

- Sở    p áp tỉn   ả  D ơn   

- L  :  ồ sơ vụ án,  ồ sơ thi hành án hình 

sự, văn p òn   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    Th  H n  

 


